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MÔN: Công nghệ 6 - KNTT

Thời gian: 45 phút

                  


A. MA TRẬN 

	      Cấp

        độ

Chủ

đề
	Các mức độ nhận thức
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	


	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Trang phục và thời trang
	Biết các yếu tố ảnh hưởng tới sự thay đổi của thời trang

	
	Biết được sự thay đổi của thời trang thể hiện qua các đặc điểm của trang phục

	
	

	Số câu

Số điểm
	2

0,8
	
	
	
	
	1

2,0
	
	
	

	2. Đồ dùng điện trong gia đình
	Biết cấu tạo bóng đèn, nồi cơm điện, bếp hồng ngoại
	Hiểu được ưu, nhược điểm của một số loại bóng đèn


	
	Vận dụng các thông tin ghi trên nhãn của bếp điện


	

	Số câu

Số điểm
	8
3,2
	
	
	1
3,0
	
	
	
	
	8
4,8

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ
	10
4,0
40%
	3
3,0
30%
	1

2

20%
	1

1

10%
	14
10

100%


B. ĐỀ BÀI

I. Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1: Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang?
	A. Văn hóa, xã hội, kinh tế, khoa học, công nghệ
	B. Phong cách

	C. Giáo dục
	D. Màu sắc


Câu 2: Đèn điện có công dụng gì?
	A. Chiếu sáng
	B. Sưởi ấm

	C. Trang trí
	D. Cả 3 đáp án trên


Câu 3: Hình dạng của bóng đèn compact là:
	A. Hình chữ U
	B. Hình dạng ống xoắn

	C. Hình chữ U hoặc hình dạng ống xoắn
	D. Hình tròn


Câu 4: Cấu tạo của nồi cơm điện gồm mấy bộ phận chính?
	A. 3
	B. 4

	C. 5
	D. 6


Câu 5: Bộ phận nào của nồi cơm có dạng hình trụ?
	A. Thân nồi
	B. Nồi nấu

	C. Thân nồi hoặc nồi nấu
	D. Thân nồi và nồi nấu


Câu 6: Bộ phận nào của nồi cơm điện được phủ lớp chống dính? 
	A. Nắp nồi
	B. Thân nồi

	C. Nồi nấu
	D. Bộ phận điều khiển


Câu 7: Vị trí của thân bếp hồng ngoại:
	A. Nằm phía dưới mặt bếp
	B. Nằm phía dưới bảng điều khiển

	C. Nằm phía dưới mặt bếp và bảng điều khiển
	D. Nằm phía trên bảng điều khiển


Câu 8: Em hãy cho biết, bộ phận nào của bếp hồng ngoại có chức năng cung cấp nhiệt cho bếp?
	A. Mặt bếp
	B. Bảng điều khiển

	C. Thân bếp
	D. Mâm nhiệt hồng ngoại


Câu 9: Sử dụng bếp hồng ngoại không được làm việc nào sau đây?
	A. Đặt bếp nơi thoáng mát
	B. Có thể chạm tay lên mặt bếp khi vừa nấu xong

	C. Sử dụng khăn mềm để lau bề mặt bếp
	D. Sử dụng chất tẩy rửa phù hợp để lau mặt bếp


Câu 10. Để lựa chọn bếp hòng ngoại cần chú ý đến :
	A. Nhu cầu sử dụng
	B. Điều kiện kinh tế của gia đình

	C. Nhu cầu sử dụng và điều kiện kinh tế của gia đình
	D. Sở thích cá nhân


II. Tự luận (6 điểm)
Câu 11. (2,0 điểm). Sự thay đổi của thời trang thể hiện qua các đặc điểm nào của trang phục?
Câu 12. (3,0 điểm) Dùng các cụm từ thích hợp điền vào Bảng 11.2 để mô tả ưu, nhược điểm của một số loại bóng đèn

	- Tiết kiệm điện.

- Không tiết kiệm điện.

- Tuổi thọ cao

- Tuổi thọ thấp.
	- Phát ra ánh sáng liên tục.

- Phát ra ánh sáng nhấp nháy.

- Giá thành rẻ.

- Giá thành cao.
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Câu 13. (1,0 điểm).  Quan sát thông tin trên nhãn bếp điện ở hình dưới và cho biết các thông tin ghi trên nhãn của bếp điện
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Môn: Công nghệ 6- KNTT


I.Trắc nghiệm: 4 điểm

Mỗi câu đúng được 0,4 điểm. 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	C
	C
	D
	C
	C
	D
	B
	C


II. Tự luận: 6 điểm

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	11
	Sự thay đổi của thời trang thể hiện qua các đặc điểm của trang phục:

- Chất liệu

- Màu sắc

- Kiểu dáng

- Đường nét và họa tiết.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	12
	Loại bóng đèn
Ưu điểm
Nhược điểm
Bóng đèn sợi đốt

- Phát ra ánh sáng liên tục.

- Giá thành rẻ.

- không tiết kiệm điện.

- Tuổi thọ thấp.

Bóng đèn huỳnh quang

- Tiết kiệm điện.

- Tuổi thọ cao

- Phát ra ánh sáng nhấp nháy.

- Giá thành cao.

Bóng đèn LED

- Tiết kiệm điện.

- Tuổi thọ cao

- Phát ra ánh sáng liên tục.

- Giá thành cao.


	1,0
1,0

1,0



	13
	Nhãn bếp điện có các thông tin sau:

- Thông số kĩ thuật: điện áp 220 V – 240 V.

- Tần số: 50 – 60 Hz.

- Công suất 2 000 W.
	0,5

0,25

0,25


XÁC NHẬN CỦA BGH                 XÁC NHẬN TỔ CM             NGƯỜI RA ĐỀ










        Nguyễn Thị Ngọc

